2. Cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền


* Trình tự thực hiện:


       - Bước 1: Chủ phương tiện hoặc người đại diện có nhu cầu gửi hồ sơ hợp lệ theo quy định cho Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu (thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế);


       - Bước 2: Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

             - Bước 3: Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế để xét cấp Giấy chứng nhận;


   - Bước 4: Chủ phương tiện thực hiện các biện pháp xử lý vệ sinh tàu thuyền, đối với trường hợp bị buộc phải xử lý trước khi xét cấp Giấy chứng nhận.


       - Bước 5: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp nếu có xử lý y tế thì không quá 03 ngày làm việc), Trung tâm cấp và giao trả Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền cho Chủ phương tiện.


* Cách thức thực hiện: 


    Nộp hồ sơ trực tiếp cho Kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

       1. Giấy yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyền của Chủ phương tiện hoặc người đại diện (bản gốc);

       2. Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thủy.


   b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 


    Trong ngày làm việc (nếu có xử lý y tế thì không quá 03 ngày)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Lệ phí:

   - Xông hơi diệt chuột bằng hóa chất 

      và cấp giấy phép diệt chuột tàu biển:  0,63 USD/m2 khoang tàu

   - Diệt chuột bằng đặt mồi bẫy:

      + Tàu trọng tải tịnh dưới 1.000 GRT: 150 USD/tàu

      + Tàu trọng tải từ 1.000 GRT: 300 USD/tàu

   - Diệt côn trùng tàu biển: 0,3 USD/m3 
   - Khử trùng nước dằn tàu:

      + Tàu đang chứa nước dằn tàu dưới 1.000 tấn: 30 USD/tàu

      + Tàu đang chứa nước dằn tàu từ 1.000 tấn:     50 USD/tàu


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  1. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

  2. Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;


        3. Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới./.
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